


※イメージ画像

災害の備えは町を知ることがスタート！

自主防災マップは
自ら作成し、自らを守る
ための地図です

もしものときに素早い避難活動や救助活動を行う為には、日頃から地域住民同士
で情報を共有し、災害が発生した際に各々が適切な行動をとることが重要です。

そのようなときに、必要となるのが「自主防災マップ」です！

自主防災マップは、町内会など自主防災組織単位で、町内住民自
ら作成に参加して作る『自分たちで、自分たちの身の安全を守る』
防災地図です。街をよく知る地域の方々が地図作成に携わること
で、自分の住む地域のことを理解しながら防災意識を高めること
ができます。

●防災マップを作りたいが、どのように作っていいか分からない。
●消火栓など災害に役立つものや、危険なことを事前に知っておきたい
●作成にあたり地域住民で調査することにより、住民の関心を図りたい
●防災訓練を行う際、共通認識できる資料が欲しい
●自主防災組織活動補助金の有効的な使い道を検討したい

＜掲載情報例＞
■避難場所　■消火栓　■防火水槽　■狭い道　■ため池　■ガソリンスタンド
■要援護者施設　■人通りの少ない道　■防災資機材庫　■過去の防災情報　など

自主防災マップ

各地で「自主防災組織」活動の
重要性が推奨され、活発化して
います。1995年、阪神淡路大震
災の時に生き埋めや閉じ込め

られて救出された人のうち専門の救助隊に救助された人はわず
か３％足らずで、約92％は家族や友人、隣人に助けられました。

92%

最寄りの避難所や、資材が置いてある
防災倉庫ってどこにあったかな。

学校に行く途中に危険な場所はあるのかな。

困ったときに頼れる人はどこにいるんだろう。

こんなお悩みありませんか？

ゼンリンでは、全国の多くの自治会の自主防災マップを制作をしております。
多くの実績と、住宅地図づくりで培ってきた長年のノウハウをベースに、制作
や印刷だけでなく、ご予算に応じた提案や、マップの作成の際の適切なアド
バイスなど、お客様の状況に合わせたサポートもご提供いたします。

ゼンリンが解決いたします
！

ゼンリンが解決いたします
！
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あなたの電気代の
一部が銚子のために
使われるよ！！ ☎0479-21-5023

https://choshi-denryoku.co.jp/

銚子電力 検索

銚子の電力会社は銚子電力！！
電気を使うだけで地元貢献



Bản đồ nguy hiểm khẩn cấp 避难路线图之使用方式
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Vui lòng làm theo các bước sau để chuẩn bị bản đồ nguy hiểm cho ngôi nhà của bạn. 

Chuẩn bị một "túi xách":

Kiểm tra vật lý đường sơ tán và thực hành đó:

Thảo luận các biện pháp dự phòng khi thiên tai xảy ra:

Lập kế hoạch sơ tán an toàn:

Xác định địa điểm sơ tán gần nhà bạn nhất:

Kiểm tra trên bản đồ xung quanh nhà của bạn để biết các 
khu vực nguy hiểm có thể xảy ra như lũ lụt, sạt lở đất,v.v 

Xác định vị trí nhà của bạn trên bản đồ1

2

3

4

5

6

7

Bản đồ nguy hiểm bao gồm các vị trí quan trọng như các khu vực nguy hiểm, nơi trú ẩn sơ tán được chỉ định và các tuyến 
đường sơ tán mà bạn cần phải biết sau khi nhận thức được rủi ro thiên tai. 
Bạn sẽ phải tạo bản đồ của riêng mình. Làm theo các bước sau để điền thông tin cần thiết 
và tạo bản đồ nguy hiểm của riêng bạn: 

đánh dấu nhà của bạn trên bản đồ một cách rõ ràng.

Sử dụng các màu khác nhau trên bản đồ tuyến đường để đánh dấu các khu vực dễ bị lũ lụt và 
sạt lở đất. Xác nhận rằng nhà của bạn đã được đánh dấu gần những khu vực nguy hiểm này.

Lập kế hoạch cẩn thận con đường tốt nhất từ nhà của bạn đến địa điểm sơ tán mà bạn đã chọn 
trong (mục 3). Đảm bảo tính an toàn khi nguy hiểm có thể xảy ra như được liệt kê trên bản đồ 
(từ mục 2) cũng như giao thông,xây dựng hoặc bất kỳ loại tòa nhà, chướng ngại vật nào. 

Thực hành đi bộ trên con đường sơ tán của bạn với gia đình và hàng sớm của bạn. Trong quá trình 
đi bộ, hãy lưu ý bất kỳ chướng ngại vật nào có thể chặn đường của bạn hoặc ngăn cản bạn và gia 
đình đến nơi sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Cũng nên thông báo cho gia đình hoặc bạn bè nào 
có khuyết tật về thể chất có thể không theo dõi lộ trình mà bạn biết và kế hoạch cẩn thận. Kiểm tra 
lại (mục 2 và 5 )và sử dụng thời gian này để lập kế hoạch cho bất kỳ các tuyến đường thay thế nào.

"Túi xách"một công cụ chuẩn bị khẩn cấp quan trọng. Tham khảo" danh sách các vật dụng cần 
mang theo trong trường hợp khẩn cấp" và thảo luận về những thứ quan trọng cần mang theo cần 
mang theo trong trường hợp khẩn cấp( vd: thức ăn, nước uống, dụng cụ y tế, tiền bạc, đèn pin và 
bất kì công cụ nào khác có thể hữu ích)

Thảo luận với các thành viên trong gia đình, hàng xóm và những người khác về "các khu vực nguy hiểm xung quanh nhà bạn" và 
"nơi trú ẩn được chỉ định".Chỉ định địa điểm sơ tán khẩn cấp" lối thoát hiểm "và" phương pháp thoát hiểm ". Khi gặp nguy hiểm, 
hãy tự mình thoát ra ngoài.Khả năng trốn thoát là rất quan trọng.Ngoài ra, cần thảo luận về các phương pháp thoát hiểm và trợ 
giúp người khuyết tật, khuyết tật về thể chất và tinh thần hoặc các nhóm yếu thế 

Các địa điểm sơ tán khẩn cấp và được chỉ định của thành phố đã được liệt kê trên bản đồ. Xác 
nhận vị trí và tên của địa điểm sơ tán gần nhà bạn nhất. Không phải tất cả các địa điểm sơ tán 
đều có biện pháp bảo vệ phù hợp với mọi trường hợp khẩn cấp, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn 
biết được địa điểm nào nên đến và trong loại trường học khẩn cấp nào. Cho nên tốt nhất bạn 
nên có phương án dự phòng.
＊Tùy thuộc vào loại thảm họa, một số nơi trú ẩn có thể không có sẵn

日常防灾须知

紧急逃生时携带之用品准备 （防灾用品准备 ）

亲自确认逃生路线

探讨当灾害发生时之应变措施

缜密思考安全之避难路线 

避难收容所之位置确认

确认水灾及土石流容易发生等之危险区域

确认您的所在位置1

2

3

4

5

6

7

 此避难路线图除了您对灾害风险之认识外,更需要知道“危险区域”，“指定之避
难收容所” “逃生路线” “与家人紧急联系方式”等记录必要的情报来源,得以自制
个人的 逃生路线图

首先标记您的住宅位置。

在路线图上用不同的颜色标记,水灾及土石流容易发生的区域。 确认您住家附近的这些
危险区域。 

思考并记下从您住宅到最近的指定避难收容所以及指定的紧急避难地（在第3项中确定
的避难位置）的逃生路线。 设定时尽量避免“水灾机率高的地方”及“土石流可能发生的
地方”。 

请与家人和左邻右舍一起实际行动确认第2项至第5项之指定避难地点和逃生路线。 实
际行走时请确认并记录收容所和逃生路线的安全性和注意事项。

请参阅“防灾用品准备清单” 和家人讨论,在避难情况下应携带的物品，并准备所需的用
品。 

与家人和左邻右舍等人讨论关于“自家周围的危险区域”，“指定的避难收容所 指定紧
急避难地”，“ 逃生路线”和“逃生方法”。 当遇到危险时，能有自我逃生的能力很重要。 
另需讨论行动不便,身心障碍或是弱势族群者的逃生方式以及协助方法

在避难图上标记出市政府所指定避难收容所/紧急避难地。 除了确认距离您住宅最近的
指定避难收容所及紧急避难地的“位置”与“名称”之外，再请您确认当灾害发生时, 各个
避难收容所,针对各种灾害的避难用途须知。 
*根据灾难类型，某些收容所可能无法使用。

広告
8
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避難行動判定フロー 揺れやすさマップ
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必ず取り組みましょう

台風・豪雨時に備えてハザードマップと一緒に
「避難行動判定フロー」を確認しましょう

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
自宅の災害リスクととるべき行動を
確認しましょう

あなたがとるべき
避難行動は？
あなたがとるべき
避難行動は？

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ はい いいえ

いいえ

参照

平時に
確認ハザードマップ（本書）で自分の家がどこ

にあるか確認し、印をつけてみましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？

災害の危険があるので、原則として、
自宅の外に避難が必要です。

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人
はいますか？

警戒レベル3が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう（日頃か
ら相談しておきましょう）

警戒レベル3が出たら、
市が指定している指定
緊急避難場所に避難し
ましょう

警戒レベル4が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう（日頃か
ら相談しておきましょう）

警戒レベル4が出たら、
市が指定している指定
緊急避難場所に避難し
ましょう

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人
はいますか？

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖の
そばなどにお住まいの方は、市からの避難情報を参考に
必要に応じて避難してください。

避難行動判定フロー

揺れやすさマップの凡例

縮尺 縮尺 1：80,4001：80,400
11 22 33 44 5km5km00

地震による地表の揺れは、「地震の規模（マグニチュード）」、「震源
からの距離」、「表層地盤」の3つの条件により違いが現れます。一
般的に、マグニチュードが大きいほど、また震源から近いほど地震
による揺れは強くなりますが、地表地盤の状況によっても左右さ
れ、地表地盤からやわらかい場所では、かたい場所に比べて地表
での揺れは大きくなります。揺れやすさマップは、各地点で同じ強
さの地震動が伝わってきた時、相対的に揺れやすいかを図化した
ものです。
工学的基盤（建築物の杭基礎の支持層となる、ある程度の硬さを
持った地盤のこと）から地表までの間にどれだけ揺れが大きくな
るのかを相対的に示したものですが、250m四方のメッシュの地
盤の状況をボーリングデータから推定して計算しており、データ
量に偏りがあります。揺れにくい地域であっても、直ちに安全であ
ることを示したものではありません。

揺れやすい

揺れにくい

●土砂災害（特別）警戒区域
●利根川浸水想定区域　　　　に該当する世帯は
●その他の浸水想定区域
　⇒28・29ページ「風水害等に備えて」を
　　ご覧ください

●津波浸水想定区域に該当する世帯は
　⇒32ページ「津波に備えて」をご覧
　　ください

広告
12

h45mm × w110mm

広告
13

h45mm × w110mm

佐野長不動産株式
会社

不動産売買 賃貸仲介・管理

千葉県知事免許（13）第4001号

住まい・不動産のこと気軽にご相談下さい。

銚子市西芝町7－3（銚子駅西側信号前）

0479－22－0104☎

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

銚子市防災ハザードマップ作成業務 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

銚子市防災ハザードマップ作成業務

2020年12月15日 012
8FK244H0B 043

佐野長不動産 御中 初校原稿

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

銚子市防災ハザードマップ作成業務 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

銚子市防災ハザードマップ作成業務

2020年12月16日 013
8FK244H0B 037

浅利クリニック 御中 初校原稿

浅利クリニック

受付時間：午前８時３０分～　午後５時３０分受付終了
〒288-0814　千葉県銚子市春日町1246-3

TEL：0479-20-1888

診療時間
午前９時～12時
午後３時～６時

日
○

×

月
○
○

火
○
○

水
○
○

木

×
×

金

×
×

土
○

×


